
Stt MSSV Họ và tên Ngày sinh Điện thoại Email Ghi chú
1 171A080018 Hoàng Mỹ Duyên 04/05/1999 0906882523 duyen2152@gmail.com
2 171A082039 Võ Thị Thanh Ngân 04/09/1998 0819040998 Nganvo040998@gmail.com
3 181A010078 Trần Minh Trí 19/05/2000 0776449354 tri.tranminh2000@gmail.com
4 181A030080 Nguyễn Nhật Quang 8/4/2000 0765366505 Nhatquang0804@gmail.com
5 181A030312 Trương Huy Linh 18/02/2000 0906654136 huylinh000@gmail.com
6 181A030444 Nguyễn Tất Vân Châu 01/07/2000 0393788615 vanchau.01072000@gmail.com
7 181A030716 Đỗ Hữu Anh 30/01/2000 0766668697 dohuuanh30012000@gmail.com
8 191A010052 La Thành Bảo Nguyên 25/10/1999 0909340199 nguyen25101999@gmail.com
9 191a030275 Lê Trung Nghĩa 27/05/2001 0375214917 trungnghiale2705@gmail.com
10 191A030284 Trương Minh Hiếu 02/10/2001 0899891671 Truongminhhieu0210@gmail.com
11 191A070151 Trần Nguyễn Tấn Tài 08/06/2001 0903800924 boiboinguyen2410@gmail.com
12 191A110010 Trịnh Quyết Thắng 6/5/2001 0965993752 trinhquyetthangtdn@gmail.com
13 191A260005 Trầm Tứ Phát 20/02/2001 0974301233 tramtuphat@gmail.com
14 201A010029 Lê Quốc Huy 26/10/2002 0933468174 Leh5467@gmail.com
15 201A010122 Đặng Triệu Thông 01/03/2002 0938548346 thongdangch@gmail.com
16 201A010172 Vũ Quang Huy 17/09/2002 0862568211 svvqh17@gmail.com
17 201A010258 Đậu Đức Mạnh 01/02/2001 0973850026 ducmanhqp2001@gmail.com
18 201A030054 Lương Thị Bình Nhi 05/04/2002 0398559924 ltbinhnhi0504@gmail.com
19 201A030091 Phạm Tiểu Ni 20/08/2002 0889786064 tieunibl2019@gmail.com
20 201A030130 Nguyễn Triều Tiên 22/05/2002 0384425565 tiennt22052002@gmail.com
21 201A030135 Phan Quỳnh Ngọc Hân 28/08/2002 0815518350 phanhan02nt@gmail.com
22 201A030466 Vủ Chúc Ngân 15/03/2002 0826662921 doryngaan2108@gmail.com
23 201A030488 Hồ Thị Mỹ Tiên 1/7/2002 0853380182 hot76313@gmail.com
24 201A030611 Nguyễn Phạm Quỳnh Anh 09/09/2002 0708582859 quynhanh992002@gmail.com
25 201A030896 Nguyễn Văn Trung 6/5/2002 0523131030 vt02042002@gmail.com
26 201A040013 Lâm Quốc Việt 20/12/2002 0389895275 lqviet2002@gmail.com
27 201A040107 Nguyễn Tấn Lộc 08/05/2002 0936644724 locnguyen6724@gmail.com
28 201A040124 Trần Hồng Như 09/05/2002 0792669663 Hongnhu4470@gmail.com
29 201A050027 Lê Vũ Khang 19/10/2002 0704902737 khangle9002@gmail.com
30 201A050120 Thái Thị Kim Yến 26/03/2002 0903167151 thaithikimyen2002@gmail.com
31 201A050127 Lê Ngọc Thanh Trúc 16/06/2002 0931142650 lengocthanhtruc5688@gmail.com
32 201A070108 Nguyễn Duy Hiếu 07/08/2002 0923143907 Duyhieu7820021@gmail.com
33 201A070182 Nguyễn Thị Thảo Ly 03/02/2002 0396367459 Thaolyhonguyen06@gmail.com
34 201A080052 Lý Kim Ngọc 02/11/2002 0943044272 lykimngoc.gr@gmail.com
35 201A080110 Nguyễn Quốc Trọng 24/07/2002 0798936083 Nguyenquoctrong6083@gmail.com
36 201A080111 Nguyễn Minh Luân 07/05/2002 0888070723 Nguyenminhluan0705@gmail.com
37 201A080131 Nguyễn Phúc Vũ Huy 15/10/2002 0934069055 Khanhhuyz123@gmail.com 
38 201A080132 Lương Gia Luân 06/11/2001 0362727577 luanluong0938521254@gmail.com
39 201A080235 Nguyễn Thị Huỳnh Như 24/08/2002 0941621019 nthuynhnhu2482002@gmail.com
40 201A080268 Trần Hà Thanh Trúc 12/12/2002 0339832822 ththanhtruc2002@gmail.com 
41 201A080287 Trần Thị Minh Thư 02/04/2002 0977338624 tranleminhthu0204@gmail.com 
42 201A080357 Trương Gia Long 03/08/2001 0909858953 gialongtruong88@gmail.com
43 201A100012 Lê Nguyễn Giảng Đơn 20/08/2001 0392851248 Lehoaithu140@gmail.com
44 201A150017 Trần Mỹ Huyền 10/11/2002 0943460282 tranhuyen460282@gmail.com
45 201A210009 Phạm Thị Minh Thư 05/11/2002 0359678340 thupham.468602@gmail.com
46 201A210025 Tôn Nữ Thu Uyên 12/11/2002 0348076074 tnthuuyen1211@gmail.com
47 201A230071 Lê Quốc Nghĩa 21/10/2002 0372280064 lqnitbs@gmail.com
48 201A270005 Đàm Gia Phú 13/03/2000 0765865208 damgiaphu@gmail.com
49 201A320071 Nguyễn Hồng Diệu An 12/09/2002 0931489193 Primrose12092002@gmail.com
50 211A010125 Nguyễn Thế Truyền 23/09/2002 0358221796 truyenltk@gmail.com
51 211A030088 Hoàng Thị Tuyết Đông 24/12/2003 0364988584 tuyetdong03.z@gmail.com
52 211A030100 Phan Tâm Như 17/05/2003 0963657152 phantamnhu492@gmail.com
53 211A030148 Trần Thị Vân Anh 17/01/2003 0379817003 vananhem999@gmail.com
54 211A030175 Huỳnh Nguyễn Quỳnh Trâm 29/01/2003 0795501236 huynhnguyenquynhtram2901@gmail.com
55 211A030190 Võ Đăng Khoa 01/06/2003 0363636561 vodangkhoa2401@gmail.com
56 211A030275 Huỳnh Thị Hồng Nhung 23/5/2003 0949503509 huynhnhung2334@gmail.com 
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57 211a030378 Trần Quỳnh Đoan Trang 19/06/2003 0333970059 tqdtrang@gmail.com
58 211A030407 Nguyễn Ngọc Linh 06/11/2002 0777116372 nguyenngoclinh2003l@gmail.com
59 211A030443 Nguyễn Mạnh Hào 28/12/2003 0938690341 hao28122003@gmail.com
60 211A030473 Lê Hoàng Tuyết Trâm 29/05/2003 0398771140 lehoangtuyettram.290503@gmail.com
61 211A030609 Trần Thị Hiểu Thư 29/03/2003 0345163308 hieuthuuu0329@gmail.com
62 211A030672 Châu Hoàng Hăng 04/11/2003 0359323572 hangchauhoang2003@gmail.com
63 211A030742 Võ Huỳnh Phương Uyên 11/06/2003 0939639467 vohuynhuyen123@gmail.com
64 211A030746 Nguyễn Thị Thanh Thuý 11/08/2003 0334181851 thanhhthuy1108@gmail.com
65 201A080193 Nguyễn Hoàng Thái 08/08/2002 0768191785 hthai6767@gmail.com
66 201A080194 Trần Văn Hậu 01/01/2001 0388619909 trunghauh252@gmail.com
67 211A030879 Võ Minh Quang 8/4/2003 0869347151 Minhquang0869@gmail.com

(Đã ký)

Lý Trần Hồng Quân

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2024

Người lập bảng


